
	Lịch thi đấu các Trận đấu Quốc tế dành cho Nam giai đoạn 2020-2024

	Ngày ấn định cho các trận đấu quốc tế loại “A”

	
	
	
	
	Cập nhật Tháng 2 năm 2021

	
	
	
	
	
	
	

	Năm
	Thời gian
	Thông tin trận đấu/cửa sổ
	Số trận đấu tối đa tổ chức

	2020
	Tháng 1
	-
	

	
	Tháng 2
	-
	

	
	Tháng 3
	-
	

	
	Tháng 4
	-
	

	
	Tháng 5
	-
	

	
	Tháng 6
	-
	

	
	Tháng 7
	-
	

	
	Tháng 8
	-
	

	
	31/08 - 08/09
	2 (chỉ UEFA)
	2

	
	05-13/10
	2 (AFC, CAF & CONMEBOL)
	2

	
	05-14/10
	3 (chỉ UEFA)
	3

	
	09-17/11
	2 (AFC, CAF & CONMEBOL)
	2

	
	09-18/11
	3 (chỉ UEFA)
	3

	
	Tháng 12
	-
	-

	2021
	Tháng 1
	-
	

	
	Tháng 2
	-
	

	
	22-30/03
	2 (AFC, CAF, Concacaf & CONMEBOL)
	2
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	22-31/03
	3 (chỉ UEFA)
	3

	
	Tháng 4
	-
	-

	
	Tháng 5
	-
	-

	
	31/05 - 08/06
	2 (UEFA & CONMEBOL)
	2

	
	31/05 - 15/06
	4 (AFC, CAF, Concacaf & OFC)
	4

	
	11/06 - 10/07
	Cúp bóng đá Nam Mỹ -
Copa América
	

	
	11/06 - 11/07
	Vòng chung kết EURO - UEFA
	

	
	02/07 - 06/07
	Vòng loại Cúp Vàng Concacaf *
	

	
	10/07 - 01/08
	Cúp Vàng Concacaf
	-

	
	30/08 - 07/09
	2 (AFC, CAF, CONMEBOL & OFC)
	2

	
	30/08 - 08/09
	3 (UEFA & Concacaf)
	3

	
	04-12/10
	2 (AFC, CAF, CONMEBOL, OFC & UEFA)
	2

	
	04-13/10
	3 (chỉ Concacaf)
	3

	
	08-16/11
	2
	2

	
	Tháng 12
	-
	-

	2022
	Tháng 1
	Cúp bóng đá châu Phi - CAF
	-

	
	24/01 - 01/02
	2 (AFC, CAF, CONMEBOL & OFC)
	2

	
	24/01 - 02/02
	3 (chỉ Concacaf)
	3

	
	21-29/03
	2 (AFC, CAF, CONMEBOL, OFC & UEFA)
	2

	
	21-30/03
	3 (chỉ Concacaf)
	3

	
	Tháng 4
	Bốc thăm chia bảng Vòng chung kết FIFA World Cup 2022
	-

	
	30/05 - 14/06
	4
	4

	
	Tháng 7
	-
	-

	
	Tháng 8
	-
	-

	
	19-27/09
	2
	2

	
	Tháng 10
	-
	-

	
	Tháng 11/12
	Giải phóng cầu thủ cho FIFA World Cup năm 2022
14/11

FIFA World Cup năm 2022
21/11 - 18/12
	-

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2023
	Tháng 1
	-
	-

	
	Tháng 2
	-
	-

	
	20-28/03
	2
	2

	
	Tháng 4
	-
	-

	
	Tháng 5
	-
	-

	
	12-20/06
	2
	2

	
	Tháng 6-7
	Cúp bóng đá châu Phi - CAF
	-

	
	26/06 - 16/07
	Cúp Vàng Concacaf
	-

	
	Tháng 7
	-
	-

	
	Tháng 8
	-
	-

	
	04-12/09
	2
	2

	
	09-17/10
	2
	2

	
	13-21/11
	2
	2

	
	Tháng 12
	-
	-

	2024
	Tháng 1
	-
	-

	
	Tháng 2
	-
	-

	
	18-26/03
	2
	2

	
	Tháng 4
	-
	-

	
	Tháng 5
	-
	-

	
	03-11/06
	2 (ngoại trừ UEFA)
	2

	
	Tháng 6-7
	Vòng chung kết EURO - UEFA
	-

	
	Tháng 8
	-
	-

	
	02-10/09
	2
	2

	
	07-15/10
	2
	2

	
	11-19/11
	2
	2

	
	Tháng 12
	-
	-



* giai đoạn giải phóng bắt buộc theo Quy định về Tư cách và Chuyển nhượng cầu thủ bắt đầu từ 28/06
